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1 4201638022
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG  KHANG VIỆT HƯNG

QL 26, thôn Phong Ấp, xã Ninh 

Bình, thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Ngọc Minh

 thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, 

thị xã Ninh Hòa
643.461.875

2 4201591783 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT NH
tổ dân phố Hà Thanh 1, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
Lê Nhiêu

tổ dân phố Hà Thanh 1, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
453.080.607

3 4200619394
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI BẢO THANH

Km 2, Quốc lộ 26, xã Ninh Phụng, 

thị xã Ninh Hòa
Tô Thị Kim Tuyền

thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng, 

thị xã Ninh Hòa
427.994.171

4 4201781696
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG KIM THÀNH

tổ dân phố 12, phường Ninh Hiệp, 

thị xã Ninh Hòa
Trần Văn Tuyên

thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng, 

thị xã Ninh Hòa
388.190.996

5 4201858123 CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT NH
tổ dân phố Hà Thanh 1, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

thôn Tiên Du 1, xã Ninh Phú, thị 

xã Ninh Hòa
375.999.752

6 3600882415
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT

3.11 Tầng 3, số 38 Trương Quốc 

Dung, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trần Duy Hưng
tổ 6 phường Lê Lợi, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
300.341.991

7 4201606856 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BIỂN TIẾN ĐẠT
tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh 

Đa, thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Hữu Lộc

tổ dân phố Phước Sơn, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
243.648.409

8 4201201497
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

KIM ĐẠI PHÁT

tổ dân phố Phong Phú 1, phường 

Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa
Lê Ngọc Anh

tổ dân phố Phong Phú 1, phường 

Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà
238.470.397

9 4201928860
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÂN 

PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN TNPLAND

thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, thị 

xã Ninh Hoà
Nguyễn Thị Thắm

thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, 

thị xã Ninh Hoà
215.095.057

10 0801139525

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

VÀ XÂY DỰNG DUY TÙNG

Đội 2, thôn Bịch Đông,  xã Nam 

Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương.

Nguyễn Văn Tuân

Đội 2, thôn Bịch Đông,  xã Nam 

Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương.

196.959.145

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC KHÁNH HÒA

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành theo Thông báo số 7428/TB-CCTKV ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa)
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11 4200804100 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÁT
thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã 

Ninh Hòa
Võ Hữu Hiền

thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị 

xã Ninh Hòa
174.732.407

12 4200850844 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ  KHÔI  ANH
Đường Lê Ngọc Bán, Tổ dân phố 

15, Phường Ninh Hiệp
Hồ Văn Sĩ

tổ dân phố 15, Phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh Hoà
167.532.458

13 4201918904 CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG.MEC
tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, 

thị xã Ninh Hòa
Đặng Quốc Kháng

tổ 2 Hòa Trung, phường Vĩnh 

Hòa, thành phố Nha Trang
135.545.843

14 4201831562
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

HÀNG HẢI HOÀNG GIA

136 Hòn Khói, tổ dân phố Phú Thọ 

1, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh 

Hòa

Lê Hồng Sơn
26 Hòn Dung, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang     
130.794.022

15 4201895213
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

TTH

tổ dân phố Thanh Châu, phường 

Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa
Lưu Văn Trí

tổ dân phố Thanh Châu, phường 

Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa
106.768.029

16 4200904708
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ 

GIANG

tổ dân phố Phước Đa 3, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
Ngô Thanh Tuấn

tổ dân phố Phước Đa 3, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
102.740.341

17 4201883070 CÔNG TY TNHH XD & CK MINH ĐỨC

cây số 5, quốc lộ 26 thôn Vân 

Thạch,  xã Ninh Xuân, thị xã Ninh 

Hòa

Lê Minh Đức
 thôn Ngũ Mỹ,  xã Ninh Xuân, thị 

xã Ninh Hòa
98.933.313

18 4201885670 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT K- H
thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, thị 

xã Ninh Hòa
Phan Dũng Hoàng

thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, 

thị xã Ninh Hòa
78.603.493

19 4201674020
CÔNG TY TNHH CƠ KHI TÀU BIỂN GIA 

HUY

tổ dân phố Phú Thạnh, phường Ninh 

Thủy, thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Ngọc Lân

tổ dân phố Phú Thạnh, phường 

Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa
76.700.176

20 4201880792 CÔNG TY TNHH DV - KT BÌNH MINH
thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị 

xã Ninh Hòa

Huỳnh Thị Cẩm 

Phương

thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, 

thị xã Ninh Hòa
75.416.647

21 4201647796
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ TUẤN ANH KHÁNH HÒA

tổ dân phố Phước Đa 3, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

Huỳnh Tuấn Anh
tổ dân phố Phước Đa 3, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.
61.608.077

22 4201742263
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI AN VINH

 thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Nguyễn Thái Vinh

 thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
34.503.196

23 4201807954
CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH HUY 

VÂN PHONG

208 Lê Hồng Phong, tổ dân phố 

Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã 

Ninh Hòa

Lê Như Anh Huy

208 Lê Hồng Phong, tổ dân phố 

Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị 

xã Ninh Hòa

34.124.863
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24 4201857585
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI DPT

Số 14, đường Trần Quốc Tuấn, 

phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngô Hùng Tâm
thôn Nghi Phụng, xã Ninh Phụng, 

thị xã Ninh Hòa
20.648.000

25
4500380011-

002

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VINA - 

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

thôn Tân Thành, xã Ninh ích, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Cường

Số 101/4 tổ 2, phường Vĩnh Hoà,  

thành phố Nha Trang
20.568.725

26 4201885737
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HÀNG HẢI VÂN PHONG

số 2, quốc lộ 26B, tòa nhà VSP, tổ 

dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, 

tỉnh Khánh Hòa.

Trần Thái Quốc Hùng
tổ dân phố Phước Đa 2, phường 

Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
19.198.685

27 4201933885
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÚC TOÀN 799

thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Phúc Toàn

Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam 

Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam

14.532.000

28 4201762407
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN 

PHỐI MỸ PHẨM TRÀ BEAUTY QUEEN

thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Bùi Hương Trà

thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
13.573.350

29 4201744359
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LINH ANH NH

thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Phan Ngọc Anh

thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, 

thị xã Ninh Hòa
12.171.750

30 4200441721 CÔNG TY TNHH VÂN SƠN
51 Lê Hồng Phong, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh
Trần Kim Vân

thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, 

huyện Vạn Ninh
206.954.193

31 4201810876
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG ĐẠI THIÊN TRƯỜNG

thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, 

huyện Vạn Ninh 
Trần Đại

thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, 

huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
138.130.998

32 4201830992
CÔNG TY TNHH SX TM DV MAY XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐNP

Tổ 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn 

Ninh
Đặng Ngọc Phúc

thôn Xuân Tây, xã Vạn Hựng, 

huyện Vạn Ninh
137.565.913

33 4201172486
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO QUANG 

SÁNG

đường Hùng Lộc Hầu, tổ dân phố số 

1, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh
Nguyễn Trường Sinh

thôn Bình Trung, xã Vạn Bình, 

huyện Vạn Ninh
129.345.819

34 4200640156
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH 

TÙNG

Số 10 Hùng Vương, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh
Đào Duy Anh

tổ dân phố 11, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh
108.382.032

35 4201665876
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC SINH

106 Lê Đại Hành, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh
Nguyễn Quốc Sinh

106 Lê Đại Hành, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh
100.751.704



4

TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh
Người đại diện theo 

pháp luật
Địa chỉ cư trú

Số tiền 

thuế nợ đến 

thời điểm 

31/01/2023

36 4201725229
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC HUY

88 Lạc Long Quân, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh
Trần Thị Kim Tuyết

tổ dân phố 10, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh
88.605.955

37 4200582962 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG VŨ
thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, 

huyện Vạn Ninh
Nguyễn đình Hòa

thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, 

huyện Vạn Ninh
34.711.762

38 4201731053
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG VĂN HÒA 

153 Lê Hồng Phong, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh
Văn Văn Hoa

tổ dân phố1, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh
34.529.821

39 4201865794
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 

VÂN

thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, 

huyện Vạn Ninh
Đặng Hồng Bảo Vân

thôn Tân Đức Tây, xã Vạn 

Lương, huyện Vạn Ninh
8.429.000
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